
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Nga - Nguyễn Thị Hà  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 04/12 đến 08/12 

Tuần 2 

Từ 11/12 đến 15/12 

Tuần 3 

Từ 18/12 đến 22/12 

Tuần 4 

Từ 25/12 đến 29/12 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ:  

- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp như có dụng cụ các nghề, bức tranh lớn về các 

nghề, có nhiều đồ dùng, đồ chơi về các nghề. 

- Trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ thứ 2 đầu tuần. 

* Thể dục sáng: 

+ Khởi động:Trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu kiễng gót, hạ gót, khom lưng, đi 

thường, chạy nhanh, chạy chậm theo nhạc 

+ Trọng động: Tập các động tác theo bài nhạc "Chú bộ đội" 

- Hô hấp: Thổi bóng 

- Tay: 2 tay đưa ngang, về trước 

- Bụng: Xoay vặn mình 

- Chân: Co duỗi chân 

- Bật: Tiến, lùi 

+ Dân vũ: Pikachu 

+ Hồi tĩnh: Gia đình nhỏ hạnh phúc to  

  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về nghề của bố mẹ bé: Bố mẹ bé làm nghề gì, nghề của bố mẹ bé có ích 

gì, nghề của bố mẹ bé cần những dũng cụ gì 

- Trò chuyện về nghề gốm, trang phục, dụng cụ, nơi làm việc, sản phẩm của nghề gốm. 

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trong ngày thành lập Quân đội nhân dân việt 

Nam (22/12). Các hoạt động chào mừng ngày 22/12. Ý nghĩa của ngày Quân đội nhân 

dân Việt Nam 22/12. Trò chuyện về chú bồ đội: Quần áo, trang phục, nhiệm vụ….  

- Trò chuyện về nghề y, trang phục, dụng cụ, nơi làm việc của bác sĩ. 

+ Trò chuyện về ngày Noel.  

  

 



Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

- VTTTTC: Cháu 

yêu cô chú công 

nhân 

- Trò chơi: Những 

chiếc bút màu ngộ 

nghĩnh (MT90)  

Hoạt động tạo hình 

-Cắt, dán hình theo ý 

thích   

Hoạt động tạo hình 

-Tô nét và tô màu 

trang phục chú hề. 

 
 

 

 

Âm nhạc 

DH: Ước mơ xanh 

NH: Sắc màu gốm sứ   

Âm nhạc 

- VĐMH:Chú bộ đội 

- NH: Cháu hát về 

đảo xa.  

 
 

 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ quần áo chú bộ 

đội  

  

Hoạt động tạo hình 

- Gấp và dán cây 

thông( Mẫu)  

 
 

 

 

Âm nhạc 

- DH: Em làm bác sỹ  

- TC: Ai nhanh nhất   

MT90, 

MT34, 

MT58, 

MT29, 

MT4, 

MT48 

T3 

Văn học 

Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề   

Văn học 

Thơ: Cái bát xinh 

xinh (MT58)  

  

Văn học 

Truyện: 3 chú lợn 

con   

Văn học 

Thơ: Làm bác sĩ   

T4 

Khám phá 

- Bé biết gì về nghề 

xây dựng   

Khám phá 

- Trò chuyện về nghề 

gốm  

  

Khám phá 

- Chú Bộ đội của em.   

Khám phá 

- Trò chuyện về nghề 

y (MT48)   

T5 

Làm quen với toán 

- So sánh, thêm bớt 

trong phạm vi 3 

(MT34)   

Làm quen với toán 

- Ôn số lượng trong 

phạm vi 3 (MT29)   

Làm quen với toán 

- Sắp xếp theo quy 

tắc 2 đối tượng   

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết so 

sánh hình vuông và 

tròn.  

  

T6 

Vận động 

- Đi thăng bằng trên 

ghế thể dục 

- TCVĐ: Bóng tròn 

to   

Vận động 

- Tung bóng với 

người đối diện (3m) 

- TCVĐ: Đá bóng 

vào gôn (MT4)   

Vận động 

- Bò chui qua ống dài 

1,2m x 0,6m 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng bằng thìa   

Vận động 

- Bật lên bục cao 30-

35cm 

- TCVĐ: Gió thổi 

cây nghiêng  

  



Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1:  

* HĐCMĐ: 

- Quan sát cây trúc nhật 

- Làm nghé ọ 

- Quan sát cây khế 

- Quan sát cây hoa giấy 

+HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) 

- Trò chuyện về bác bảo vệ. 

* Trò chơi vận động: 

- Nhảy lò cò  

- Bắt chước tạo dáng  

- Trời nắng trời mưa  

- Sút bóng vào gôn  

- Dung dăng dung dẻ 

* Chơi tự do.  

Tuần 2:  

* HĐCMĐ: 

- Vẽ phấn sân trường  

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát cây hồng môn 

- HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) 

- Giao lưu với các tổ vận động: nhảy bao bố 

* Trò chơi vận động: 

- Rềnh rềnh ràng ràng  

- Kéo co  

- Gieo hạt 

- Tín hiệu  

- Chuyền bóng 

* Chơi tự chọn  

 

 



Tuần 3:  

* HĐCMĐ:  

- Tham quan khu bếp ăn của nhà trường. 

- Thí nghiệm: Núi lửa phun trào 

- Quan sát cây xoài 

+ Làm đồ chơi từ cây, que, lá…. 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường. 

- Quan sát: Cây bưởi 

+Vẽ phấn sân trường 

* Trò chơi vận động: 

- Lộn cầu vồng  

- Chuyền bóng  

- Cáo và Thỏ 

- Ô tô và chim sẻ 

- TC Tạo dáng: mô phỏng hành động/thao tác/ công việc của các nghề truyền thống. 

* Chơi tự chọn  

Tuần 4:  

* HĐCMĐ:  

- Quan sát sự thay đổi của thời tiết. 

- Dạo chơi quanh sân trường.  

- Thí nghiệm chiếc đũa gãy 

- HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) 

- Quan sát thời tiết trong ngày 

* Trò chơi vận động: 

- Nhảy lò cò 

- Cáo và thỏ 

- Chuyền bóng 

- Nhảy lò cò 



- Về đúng số nhà 

* Chơi tự chọn   

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm:  

Tuần 1: Làm ablum về các nghề: Sản phẩm (dụng cụ)  

Tuần 2: Nặn cái bát, đĩa 

Tuần 3: xây doanh trại bộ đội; Làm quà, bưu thiệp tặng chú bộ đội  

Tuần 4: Dán, tô màu, cắt dán về ngày tết Noel  

1. Góc xây dựng: Xây dựng khu vườn trồng cây ăn quả; Xây dựng doanh trại quân đội  

2. Góc phân vai: 

- Bán hàng: Bán quần, áo, mũ giày dép, túi. Bán hoa quả, trái cây, rau xanh, bán bưu 

thiếp, các dụng cụ các nghề 

- Gia đình: Pha nước cam, làm salat nga 

- Bác sĩ: Khám bệnh cho các chú bộ đội, các bác kỹ sư xây dựng, chú công nhân.  

3. Góc học tập: 

- Phân loại tranh, lô tô đồ dùng, đồ chơi theo các góc, dấu hiệu chung. Nói tên và đặc 

điểm của của các nghề. Lập bảng: những sản phẩm, những dụng cụ của các nghề..  

- Chơi với các con số... đọc và đếm từ 0 ->4: Đếm xuôi, đếm ngược. Nhận biết các số 

từ 0 - 5 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự. Ôn 4 hình.  

4. Góc văn học: 

- Thơ: Làm nghề như bố, bé làm bao nhiêu nghề, Cái bát xinh xinh, Làm bác sỹ; 

Truyện: Sự tích quả dưa hấu, Ba chú lợn nhỏ... Sưu tập hình ảnh làm sách về sản phẩm 

và dụng cụ các nghề, hoạt động chào mừng ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. 

Xem tranh, sách đọc thơ truyện về các nghề. 

Các bài tập: gắp quả bông xếp số, xếp khuy, vẽ số trên hộp cát.  

5. Góc nghệ thuật: 

- Vẽ quà tặng chú bộ đội, làm bưu thiếp tặng chú bộ đội, vẽ nghề mà bé thích…Nặn 

theo ý thích.  

+ CB: Giấy, bìa màu, đất nặn, bảng, hò dán, khăn lau... 

- Hát các bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân, ước mơ xanh, chú bộ đội, em làm bác 

sỹ. Nghe: Cháu yêu cô thợ dệt, cháu hát về đảo xa, Bác đưa thư vui tính... 

 



6. Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: 

- Trẻ tết tóc, sâu dây giầy, gấp quần áo, sâu hạt, rèn kỹ năng gắp hột hạt……   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Nhắc nhở trẻ tiết kiệm điện, nước. Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện 

khi ra khỏi phòng (MT85)  

- Thực hành: cách cầm bát, thìa, dao, kéo ,dĩa, đũa, cách rót nước …gọn gàng không 

rơi vãi. 

- Tham gia chuẩn bị bàn ăn cùng cô   

MT85 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Thứ 2: VTTTTC: Cháu yêu cô chú công nhân - Trò chơi: Những chiếc bút màu 

ngộ nghĩnh  

- Thực hành: cách cầm bát, thìa, dao, kéo ,dĩa, đũa, cách rót nước …gọn gàng không 

rơi vãi. 

+ Tham gia chuẩn bị bàn ăn cùng cô. (MT12) 

- Dạy trẻ kỹ năng đóng khuy. 

+ Làm bài tập toán 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

* Tuần 2: 

- Thứ 2: Tô nét và tô màu trang phục chú hề.  

- Trò chơi : Tạo dáng (MT64)  

- Dạy trẻ cách kỹ năng mời trà và rửa cốc 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan  

* Tuần 3: 

- Thứ 2: VĐMH:Chú bộ đội - NH: Cháu hát về đảo xa.  

- Dạy trẻ đan nong mốt. 

+ Làm bài tập toán. 

- Làm mô hình hang cho hổ con. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

MT12, 

MT64, 

MT73 



* Tuần 4 

- Thứ 2: - Gấp và dán cây thông( Mẫu)  

- Trò chơi Xúc xắc cảm xúc 

+ Soi gương bắt chước các khuôn mặt cảm xúc khác nhau: vui, buồn, ngạc nhiên.tức 

giận (MT73)  

- Trò chuyện về chú thợ xây. 

+ Dạy hát "Cháu yêu cô thợ dệt" 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan   

Chủ đề - Sự kiện 
Bố mẹ bé làm nghề 

gì? 
Nghề Gốm 

Cháu yêu chú bộ 

đội 
Nghề y  

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

 


